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BẢNG GIÁ DÂY ĂNG TEN (CÁP ĐỒNG TRỤC) SINO 
 

TT TÊN HÀNG MÃ SỐ 

ĐƯỜNG 

KÍNH LÕI 

ĐỒNG 

(mm/sợi) 

ĐƠN GIÁ 

đồng/mét 

ĐỐNG GÓI 

(mét/cuộn, lô) 

1 
Cáp 4C-FB (RG59) lõi BC 

80 sợi SINO chống ẩm 

4C-

FB/RG59/BC/80/S

N/CA 

1.02 5.050 200 

2 
Cáp 5C-FB lõi BC 96 sợi 

SINO đen 
5C-FB/BC/96/SN 1.02 6.080 

305, 200, 

100 

3 
Cáp 5C-FB lõi BC 96 sợi 

SINO chống ẩm đen 

5C-

FB/BC/96/SN/CA 
1.02 6.620 200, 100 

4 
Cáp RG-6U lõi BC 96 sợi 

SINO đen 
RG-6U/BC/96/SN 1.02 6.620 200, 100 

5 
Cáp RG11 (7C-FB) lõi BC 

112 sợi SINO 

RG11/7C-

FB/BC/112/SN 
1.02 23.200 * 

6 
Cáp RG8U(3C-2V) lõi BC 

SINO 

RG-8U/3C-

2V/BC/SN 
1.02 27.800 * 

7 Cáp 10D-FB lõi BC SINO 10D-FB/BC/SN  32.600  

8 
Cáp đồng trục lõi đồng đỏ 

BC 
6C-FB/BC  12.800  

9 
Cáp đồng trục lõi đồng đỏ 

BC 
9C-FB  37.500  

10 Cáp đồng trục TC 7D-FB  44.800  

11 Cáp đồng trục TC 12D-FB  97.800  

12 
Cáp đồng trục lõi đồng đỏ 

mềm BC 
RG6-4  19.200  

13 
Cáp đồng trục lõi đồng đỏ 

BC  
RG58  5.550  

14 
Cáp đồng trục lõi đồng đỏ 

mềm BC 
RC178  9.850  

15 
Cáp đồng trục lõi đồng đỏ 

mềm BC 
2.5C-2V  7.850  

16 Cáp đồng trục lõi mềm TC RG58A/U  15.000  

17 Cáp đồng trục đai nhôm B12C-FT  54.800  

18 Cáp đồng trục đai nhôm C12C-FT  61.800  

19 
Cáp đồng trục đai nhôm lõi 

đồng đỏ BC 
13C-FT  79.000  

20 
Cáp đồng trục đai nhôm lõi 

đồng đỏ BC 
A-13C-FT  65.600  

21 Cáp đồng trục Digital TC 15C-2Vx8  40.800  
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22 Cáp đồng trục Digital TC 
PCM120HMSEY

VPO,4-8P 
 18.500  

23 
Cáp đồng trục Digital lõi 

đồng TC 
JB-Y(ST) 1x2x0,8  7.000  

24 
Cáp đồng trục Digital lõi 

đồng TC 

JB-Y(ST) 

Y2x2xO,6 
 8.600  

25 
Cáp đồng trục Digital lõi 

đồng TC 
JB-YY 2x0,8  7.600  

26 
Cáp đồng trục Digital lõi 

đồng TC 
SYV-75-2-2  9.850  

27 
Cáp đồng trục Digital lõi 

đồng TC 
SYV-75-2-1x8  53.600  

28 
Cáp đồng trục Digital lõi 

đồng TC 
SFYZ-75-2-1x8  44.800  

29 
Cáp đồng trục Digital lõi 

đồng TC 
SYV-75-2-2x8  51.200  

30 Cáp đồng trục lõi đồng TC CAT-5E  18.800   

       

BẢNG GIÁ DÂY ĂNG TEN (CÁP ĐỒNG TRỤC) ///SP 
 

TT TÊN HÀNG MÃ SỐ 
ĐƠN GIÁ 

VNĐ/mét 

ĐÓNG GÓI 

(mét/cuộn, lô) 

1 
Cáp 4C-FB (RG59) lõi CCS 64 

sợi SP đen 

4C-

FB/RG59/CCS/64/

SP 
    3.150 200, 100 

2 
Cáp RG6(5C-FB) lõi CCS 80 sợi 

SP đen 

RG6/5C-

FB/CCS/80/SP 
4.080 200, 100 

3 
Cáp RG6(5C-FB) lõi CCS 80 sợi 

SP trắng 

RG6/5C-

FB/CCS/80/SP/TR 
4.080 305, 200, 100 

 

 

BẢNG GIÁ DÂY ĂNGTEN (CÁP ĐỒNG TRỤC)  VANLOCK 
 

TT TÊN HÀNG MÃ SỐ 

ĐƯỜNG 

KÍNH LÕI 

ĐỒNG 

(mm/sợi) 

ĐƠN GIÁ 

VNĐ/Mét 

ĐÓNG GÓI 

(mét/cuộn, lô) 

1 
Cáp 5C-FB lõi BC 80 

sợi Vanlock đen 
5C-FB/BC/80/VL 0.94 4.850 305, 200, 100 

2 

Cáp 5C-FB lõi BC 80 

sợi Vanlock chống ẩm 

đen 

5C-

FB/BC/80/VL/CA 
0.94 5.250 200, 100 

  
 


